
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:     2893   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày 27 tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Nam 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam tại Tờ trình số 

284/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Nam, cụ 

thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 170 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 255.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm 

triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Sáu 1956 060156000378 Phú Khánh Bán hàng rong Tiến Lợi, Phan Thiết  1 500 000 x

2 Nguyễn Văn Tâm 1988 060088000887 Phú Khánh Thợ sơn Phan Thiết  1 500 000 x

3
Nguyễn Hoài Kim 

Trường
1999 261475197 Phú Sum dịch vụ du lịch

Nhà hàng Biển 

Đông
 1 500 000 x

4 Nguyễn Đức Thuận 1962 060062003306 Phú Phong Bán vé số Phan Thiết  1 500 000 x

5 Lê Thị Ngọc Dung 1970 260634953 Phú Sum
Giáo viên mầm 

non

Mầm non Như Ý - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

6 Lê Thị Bích Tuyền 1992 Phú Sum
Giáo viên mầm 

non

Mầm non Như Ý - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

7 Đinh Tú Như 1998 261475290 Phú Hưng
Giáo viên mầm 

non

Nhóm trẻ tư thục 

ngôi sau nhỏ - Phan 

Thiết

 1 500 000 x

Nam Nữ
Tài 

khoản

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN NAM

(Kèm theo Quyết định số:     2893    /QĐ-UBND ngày  27  tháng  10  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Công việc 

chính trước khi 

mất việc làm

Nơi

 làm việc

Nơi ở hiện tại

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

I. Xã Hàm Mỹ

Qua 

bưu 

điện

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  



8 Hà Thị Lệ Thu 1976 058176000273 Phú Hưng Bán đậu hũ Chợ ngã 2 Hàm Mỹ  1 500 000 x

9 Nguyễn Thị Bích 1992 060192008839 Phú Khánh Bảo mẫu

Trường mầm non 

Thiên Thanh - Phan 

Thiết

 1 500 000 x

10 Nguyễn Thị Bé 1973 260694321 Phú Mỹ Bán quần áo Chợ ngã 2 Hàm Mỹ  1 500 000 x

11 Lâm Thị Ngọc Ánh 1959 260088450 Phú Hưng
Nhân viên phục 

vụ quán café

Quán cafe WATE 

GOD - Phan Thiết
 1 500 000 x

12
Nguyễn Thị Thanh 

Dung
2007 261207132 Phú Khánh

Chủ phòng tập 

gym

Trường Vinh GYM - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

13 Nguyễn Thị Minh Hòa 1986 261029417 Phú Hưng
Nhân viên nhà 

hàng

Nhà hàng ẩm thực 

đồng quê - Phan 

Thiết

 1 500 000 x

14 Trần Văn Mới 1965 060065001047 Phú Mỹ Chạy xe ôm Tiến Lợi, Phan Thiết  1 500 000 x

15 Lê Thị Như Hồng 1998 261473588 Phú Mỹ
Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Sắc màu - Phan 

Thiết

 1 500 000 x

16 Trần Văn Tám 1965 260509894 Phú Mỹ Chạy xe ôm Suối Cát, Phan Thiết  1 500 000 x

17 Nguyễn Thị Linh 060194009069 Phú Khánh
Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm non 

Thảo Nguyên (Phan 

Thiết)

 1 500 000 x

18 Nguyễn Xuân Hùng 1990 261159353 Phú Mỹ

Thợ điện sửa 

chữa cho trường 

học

Trường tiểu học, 

THCS Lê Quý Đôn
 1 500 000 x

19 Lê Thị Thơ 1996 060194001729 Phú Sơn Nhân viên
Cơ sở karaoke 5 sao 

pluss (Phan Thiết)
 1 500 000 x

20 Trần Văn Tư 1960 060060004219 Phú Khánh Thợ xây Tiến Lợi, Phan Thiết  1 500 000 x



21 Phan Minh Nhựt 1995 261385676 Phú Sơn nấu ăn
Nhà hàng Gia Phi 

Mương Mán
 1 500 000 x

22 Cao Thị Bích Viện 1989 261102524 Phú Khánh Thợ làm tóc
Tiệm tóc Mộc 

Duyên
 1 500 000 x

23 Nguyễn Thị Thắm 1990 060190001409 Phú Khánh
Nhân viên bán 

hàng

Tạp hóa Anh Thư - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

24 Tôn Nữ Thị Hoàng 1972 260720378 Phú Khánh Bán đồ khô
Chợ Tiến Lợi - Phan 

Thiết
 1 500 000 x

25 Trần Nguyên Anh Thư 2001 060301003324 Phú Khánh Nhân viên spa
Spa Lê Mơ Phú 

Thủy - Phan Thiết
 1 500 000 x

26 Hà Thị Thu Trang 1998 060198000398 Phú Hưng Làm tóc
Phú Hưng - Hàm 

Mỹ
 1 500 000 x

27 Trần Anh Phúc 1974 060074005313 Phú Sơn Chủ quán bida Phú Sơn - Hàm Mỹ  1 500 000 x

28 Thái Thị Lan 1963 260112538 Phú Hưng Bán hàng ở chợ
Chợ Cẩm Xìn - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

29 Lê Bảo An 1986 261029709 Phú Sơn Thợ cắt tóc Phan Thiết  1 500 000 x

30 Nguyễn Vũ Phượng Vỹ 1983 060183000850 Văn Lâm
Nhân viên nhà 

hàng

Nhà hàng Hùng 

Vương - Phan Thiết
 1 500 000 x

31 Nguyễn Thị Bích Hân 2000 261573130 Phú Hưng
Nhân viên bán 

hàng

Shop Mỹ Phẩm Nhã 

Phương - Phan Thiết
 1 500 000 x

32 Lê Thị Hồng Sáng 1989 060189001292 Phú Sơn thợ làm tóc
Tiệm tóc Trang - 

Hàm Mỹ
 1 500 000 x

33 Lê Thị Trang 1976 060176000786 Phú Sum Chủ tiệm tóc
Tiệm tóc Trang - 

Hàm Mỹ
 1 500 000 x



34 Trần Thị Cúc 1969 260484836 Phú Sơn Bán chả cuốn
Tiến Lợi - Phan 

Thiết
 1 500 000 x

35 Trần Thị Mỹ Lài 1996 261396272 Phú Sơn Bảo mẫu

85 mầm non Võ 

Văn Tần - Phú Trinh 

- Phan Thiết

 1 500 000 x

36 Hà Văn Tân 1973 260761009 Phú Khánh Chạy xe ôm
Tiến Lợi - Phan 

Thiết
 1 500 000 x

37 Nguyễn Thị Hiếu 1975 261021339 Phú Phong Bán bánh xèo Chợ Hàm Mỹ  1 500 000 x

38 Lê Thị Thu Hiền 1998 049198000806 Phú Mỹ cấp dưỡng

Trường tiểu học 

Thanh Nguyên - 

Phan Thiết

 1 500 000 x

39 Nguyễn Thị Thùy Tiên 1996 261396496 Văn Lâm
Giáo viên mầm 

non

Mầm non Baby Sun - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

40 Nguyễn Thị Thu Lam 1979 261479643 Văn Lâm cấp dưỡng
Mầm non Baby Sun - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

41 Lê Thị Mỹ Hiếu 1990 060190002521 Phú Sơn cấp dưỡng
Nhóm trẻ mây hồng - 

Hàm Mỹ
 1 500 000 x

42 Hoàng Ngọc Trâm 1976 260865683 Phú Sum cấp dưỡng
Nhóm trẻ mây hồng - 

Hàm Mỹ
 1 500 000 x

43 Trần Thị Phượng 1984 261151662 Phú Sum cấp dưỡng
Nhóm trẻ mây hồng - 

Hàm Mỹ
 1 500 000 x

44 Nguyễn Thị Sương 1999 261475188 Văn Lâm Thu ngân
Nhà hàng Thái Bình 

Dương - Phan Thiết
 1 500 000 x

45 Nguyễn Thị Cẩm Uyên 1984 261006298 Văn Lâm Bán thịt bò
Chợ Văn Thánh - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

46 Nguyễn Thị Chúc Trinh 1972 060172000524 Văn Lâm Bán thịt bò
Chợ Phường Phú 

Trinh - Phan Thiết
 1 500 000 x



47 Nguyễn Thị Huệ 1956 060156000270 Văn Lâm Bán thịt bò
Chợ Phường Bình 

Hưng - Phan Thiết
 1 500 000 x

48 Trần Thị Nghĩa 1966 060166000396 Văn Lâm Bán thịt bò

Chợ đất đỏ số 5 

Tiến Lợi - Phan 

Thiết

 1 500 000 x

49 Trần Thị Nghị 1967 060167000396 Văn Lâm Bán thịt bò
Chợ Phường Phú 

Trinh - Phan Thiết
 1 500 000 x

50 Nguyễn Thị Tiến 1978 260865423 Văn Lâm Bán thịt bò
Chợ Văn Thánh - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

51
Nguyễn Thị Thu 

Hương
1985 261636310 Văn Lâm Bán thịt bò

Chợ Phú Thủy - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

52 Nguyễn Thị Thu Sang 1989 261159579 Phú Phong Bán thịt bò
Chợ Phú Thủy - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

53 Trần Thị Xuân 1958 060158000340 Văn Lâm Bán thịt bò
Chợ Phú Thủy - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

54 Nguyễn Trọng Sơn 1995 261407959 Văn Lâm
Nhân viên phục 

vụ

Cơ sở lưu trú Hotel 

Hàn Ni - Lagi
 1 500 000 x

55 Huỳnh Thị Ngọc Thơ 1990 261231301 Phú Mỹ Nhân viên spa
Spa Song Thơ - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

56 Nguyễn Thị Kiều Oanh 2001 060301000463 Phú Mỹ
Nhân viên làm 

nail

Tiệm tóc Bảo An -

13 Âu Cơ - Tiến Lợi 

- Phan Thiết

 1 500 000 x

57 Bùi Thị Thơm 1988 034188011651 Phú Mỹ Chủ tiệm tóc

Tiệm tóc Bảo An -

13 Âu Cơ - Tiến Lợi 

- Phan Thiết

 1 500 000 x

58 Nguyễn Thị Minh Hiếu 1989 261288384 Phú Sơn Bán rau hành
Chợ Thanh Hải - 

Phan Thiết
 1 500 000 x

59 Huỳnh Thị Liên 1988 261029473 Phú Mỹ
Nhân viên thẩm 

mỹ

Song Thơ spa - Phan 

Thiết
 1 500 000 x



60 Nguyễn Thị Nga 1973 060173001356 Phú Hưng Thợ trang điểm

172 Trần Quý Cáp - 

Tiến Lợi - Phan 

Thiết

 1 500 000 x

61 Lê Ngọc Lợi 1995 261522919 Phú Khánh Thợ điện
113 Lê Lợi - Hưng 

Long - Phan Thiết
 1 500 000 x

62 Võ Trí Thức 1988 261102514 Phú Khánh Thợ điện

Hộ Nguyễn Tiến 

Dũng

114 Lê Lợi - Hưng 

Long - Phan Thiết

 1 500 000 x

63 Trịnh Văn Hiền 1988 261029632 Phú Khánh Thợ điện

Hộ Nguyễn Tiến 

Dũng

114 Lê Lợi - Hưng 

Long - Phan Thiết

 1 500 000 x

64 Lê Văn Thật 1988 261102564 Phú Khánh Thợ điện

Hộ Nguyễn Tiến 

Dũng

114 Lê Lợi - Hưng 

Long - Phan Thiết

 1 500 000 x

65 Nguyễn Trọng Tâm 01/09/1989 261159084 Dân Phú Bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

66 Nguyễn Thị Thùy Trinh 16/02/1993 261212713 Dân Phú Bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

67 Nguyễn Thị Xuân 02/10/1974 260760310 Dân Phú Bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

68 Đinh Quang Lữ 01/01/1979 260866221 Dân Phú Bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

II. Xã Hàm Kiệm



69 Nguyễn Thị Bích Tài 03/02/1995 261369397 Dân Phú Bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

70 Nguyễn Thị Sinh 00/00/1942 260105166 Dân Phú bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

71 Nguyễn Thị Mai  Trân 20/09/1989 261185907 Dân Phú Bán quần áo chợ Hàm Kiệm  1 500 000 x

72 Nguyễn Quang Trọng 06/04/1991 261159126 Dân Phú Bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

73 Đinh Thị Lý 30/12/1970 260637299 Dân Phú bán hàng rong
các chợ ở thành phố 

Phan Thiết
 1 500 000 x

74 Vũ Công Đức 09/01/1988 060088014964 Dân Phú Quản lý nhân sự

Nhà hàng Minh 

Thủy- xã Tiến Lợi- 

TP Phan Thiết- Bình 

Thuận

 1 500 000 x

75 Doãn Thị Tuyết Nhung

27/04/1999

272659468 Dân Phú Bảo mẫu

Nhóm trẻ mầm non 

Sen Hồng- xã Hàm 

Cường

 1 500 000 x

76 Phạm Tường 01/01/1970 0600076000786 Dân Phú Chạy xe ôm
Thành Phố Phan 

Thiết
 1 500 000 x



77 Lê Thị Lan

10/11/1973

186274684 Dân Phú

Nhà trọ 

chuông 

gió-Dân 

Phú

Lán vé số  Lưu động  1 500 000 x

78 Đường Quang Bằng

21/12/1960

187429379 Dân Phú

Nhà trọ 

chuông 

gió-Dân 

Phú

Bán hàng rong
các chợ từ cầu bến 

lội đến chợ 30
 1 500 000 x

79 Trần Thị Mỹ Lệ 15/02/1990 261102273 Dân Phú Dân Phú Bán quần áo chợ Hàm Kiệm  1 500 000 x

80 Nguyễn Thị Bích Trâm

02/11/1985

261097832 Dân Phú Dân Phú
Bán công nghệ 

phẩm
chợ Hàm Kiệm  1 500 000 x

81 Trần Thị Lan 28/05/1956 260102934 Dân Phú Bán vải, quần áo chợ Hàm Kiệm  1 500 000 x

82 Trần Thị Xuân Mai 25/10/1965 260455486 Dân Phú Bán vải, quần áo chợ Hàm Kiệm  1 500 000 x

83 Phạm Tý 03/07/1963 060063000935 Dân Hiệp Bán vé số

Đại lý vé số Hồng 

Phúc- phường Lạc 

Đạo-TP Phan Thiết- 

Bình Thuận

 1 500 000 x

84 Nguyễn Thị Kim Oanh 22/01/1957 270915.186

nhà trọ 

Hạnh

- Dân 

Hiệp

Bán vé số

Đại lý vé số Huỳnh 

Long- phường Phú 

Tài-TP Phan Thiết- 

Bình Thuận

 1 500 000 x



85 Lê Văn Tuyển

18/11/2003

261595056 Dân Bình
Thợ cắt tóc máy 

lạnh

Salon Hòa Pari- 

phường Phú Trinh- 

TP Phan Thiết

 1 500 000 x

86 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/05/2002 261592110 Dân Bình
Nhân viên phục 

vụ quán cafe

Quán café Khói- 

Hùng Vương- Phan 

Thiết- Bình Thuận

 1 500 000 x

87 Vũ Thị Minh Hiền 09/08/1988 261478238 Dân Bình Bán quần áo Chợ Hàm Kiệm  1 500 000 x

88
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt
20/01/1995  261401331

 Phú Lộc, Hàm 

Cường

Thợ làm tóc 

(tiệm làm đẹp)
Thôn Phú Cường  1 500 000 x

89 Nguyễn Thị Thu Hạnh 09/05/1990 261161859
 Phú Lộc, Hàm 

Cường
Thợ làm Nail Thôn Phú Lộc  1 500 000 x

90 Nguyễn Thị Thu Thảo 09/07/1993 261238578
 Phú Cường, Hàm 

Cường

Nhân viên hành 

chính văn phòng

Trung tâm Anh ngữ 

Paris-230, Tôn Đức 

Thắng, Phan Thiết

 1 500 000 x

91 Nguyễn Thụy Tố Trâm 26/6/1975 260757291
Phú Lộc, Hàm 

Cường
Thợ làm Nail Thôn Phú Lộc  1 500 000 x

92 Trương Quốc Bình 20/12/1977 320903627

Xã Qưới Sơn, 

Châu Thành, Bến 

Tre

Phú Thọ, 

Hàm 

Cường

Thợ cắt tóc(máy 

lạnh)
Thôn Phú Sung  1 500 000 x

93 Đặng Thị Trúc Vy 27/01/1994  261283566
 Phú Thọ, Hàm 

Cường
Giáo viên

Nhóm trẻ mầm non 

Sen Hồng
 1 500 000 x

94 Đặng Nguyễn Kim Sinh 11/06/1999 261591657
 Phú Thọ, Hàm 

Cường
Bảo mẫu

Nhóm trẻ mầm non 

Sen Hồng
 1 500 000 x

95 Đặng Thị Hồng Hạnh 15/8/1998 60198004082
 Phú Thọ, Hàm 

Cường
Bảo mẫu

Nhóm trẻ mầm non 

Thiên Thần II
 1 500 000 x

96 Nguyễn Ngọc Châu 02/01/1986 261036331
Phú Lộc, Hàm 

Cường
Thợ hồ TP. Phan Thiết  1 500 000 x

III. Xã Hàm Cường



97 Hồ Thị Thùy Oanh 16/5/1984 60184005642
Phú Lộc, Hàm 

Cường

Nhân viên Mầm 

non

Mẫu giáo Hàm 

Cường
 1 500 000 x

98 Nguyễn Thị Kim Mai 01/01/1996 2614731379
Phú Lộc, Hàm 

Cường

Nhân viên 

phòng tập gym
GYM Thanh Bình  1 500 000 x

99 Nguyễn Thị Kim Anh 28/7/2000 261478492
 Phú Thọ, Hàm 

Cường

Nhân viên cấp 

dưỡng

Nhóm trẻ mầm non 

Sen Hồng
 1 500 000 x

100 Trần Thị Thanh Trúc 12/12/2001 60301005352
 Phú Thọ, Hàm 

Cường

Nhân viên Bảo 

mẫu

Nhóm trẻ mầm non 

Sen Hồng
 1 500 000 x

101 Nguyễn Minh Đức 02/09/1989 261219138
Minh Hòa,

 Hàm Minh
Thợ uốn tóc Hàm Minh  1 500 000 x

102 Huỳnh Thị Được 1949 260123149
Minh Hòa, 

Hàm Minh
Bán vé số Hàm Minh  1 500 000 x

103 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 20/06/1976 272893926
Minh Hòa,

 Hàm Minh
Bán vé số Hàm Minh  1 500 000 x

104 Nguyễn Thị Kim Hạnh 22/11/1988 060188011578
Minh Hòa,

 Hàm Minh
Bán vé số Hàm Minh  1 500 000 x

105 Nguyễn Thị Chín 1956 06156005155
Minh Thành, 

Hàm Minh
Bán vé số Hàm Minh  1 500 000 x

106 Nguyễn Thị Mỹ Thùy 24/08/1984 2610333335
Minh Tiến, 

Hàm Minh
Tiểu thương Chợ Hàm Minh  1 500 000 x

107 Đào Xuân Sơn 01/01/1971 261474700
Minh Hòa, 

Hfm Minh
Tiểu thương Chợ Hàm Minh  1 500 000 x

108 Nguyễn Thị Lan 25/09/1970 261476908
Minh Tiến,

 Hàm Minh
Tiểu thương Chợ Hàm Minh  1 500 000 x

109 Giả Ngọc Ái Diễm 10/11/1992 261599115
Minh Tiến,

 Hàm Minh
Tiểu thương Chợ Hàm Minh  1 500 000 x

110 Hoàng Trần Diễm Loan 26/10/1976 079176009485

47/24/32, 

Bùi Đình Túy, 

p.24, Bình Thạnh

Minh 

Hòa,

 Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Bông Hồng
 1 500 000 x

IV. Xã Hàm Minh



111 Phạm Thị Tuyết Hoa 27/07/1968 261537026

Tổ 4, 

Vĩnh Sơn, Vĩnh 

Hảo, Tuy Phong, 

BT

Minh 

Tiến,

 Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

112 Trần Thị Mậu 03/05/1983 151600224
Long Thành,

 Đồng Nai

Minh 

Tiến,

 Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

113 Nguyễn Thị Quế 08/11/1989 186443181
Minh Tiến,

 Hàm Minh
Giáo viên

Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

114 Nguyễn Thị Ngát 10/10/1978 261621501

Thôn 4, 

Gia Huynh, Tánh 

Linh, BT

Minh 

Tiến, 

Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

115 Nguyễn Thị Thơ 14/11/1996 187486318
Minh Tiến, 

Hàm Minh
Giáo viên

Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

116 Lưu Thị Thanh Xuân 01/01/1992 261232031

Tân Hà, 

Hàm Tân, Bình 

Thuận

Minh 

Tiến, 

Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

117 Đinh Thị Kiều 02/03/2000 187881375

Hưng Trung,

 Hưng Nguyên, 

Nghệ An

Minh 

Tiến, 

Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

118 Cao Thị Thành 25/05/1993 187088498
Minh Tiến, 

Hàm Minh
Giáo viên

Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

119 Nguyễn Thị Quế 01/12/1972 052172032874

Bình Hòa, 

Tây Sơn, Bình 

Định

Minh 

Tiến, 

Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

120 Nguyễn Thị Mai 03/08/1999 187592690

xóm 5, 

Hưng Trung, Hưng 

Nguyên, Nghệ An

Minh 

Tiến, 

Hàm 

Minh

Giáo viên
Mầm non 

Hoa Mai Lan
 1 500 000 x

121
Nguyễn Thị Thanh 

Nghĩa
24/01/1969 261593495

Minh Tiến,

 Hàm Minh
Giáo viên

Mầm non 

Quang Minh
 1 500 000 x

122 Nguyễn Thị Kim Phụng 26/12/1993 261290248
Minh Hòa,

 Hàm Minh
Giáo viên

Mầm non 

Quang Minh
 1 500 000 x

123
Huỳnh Thị Ngọc 

Phương
20/10/1999 261591826

Minh Tiến, 

Hàm Minh
Giáo viên

Mầm non 

Quang Minh
 1 500 000 x

124
Nguyễn Thị Phương 

Uyên
11/08/1995 261471783

Minh Tiến,

 Hàm Minh
Giáo viên

Mầm non 

Quang Minh
 1 500 000 x



125 Lê Thị Hồng Vân 26/9/1995  261471997

 Thôn Thuận 

Thành, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà  1 500 000 x

126 Lê Thị Thu Lý 26/9/1993 261284087

Thôn Thuận 

Thành, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

127 Trần Thị Mỹ Tâm 20/10/1995 60195013502

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

128 Lê Thị Kim Ngọc 10/07/2002 6030200064

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

129 Nguyễn Thị Bích 07/01/1990 261234511

Thôn Thuận 

Thành, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

130 Nguyễn Thị Kim Bỹ 09/03/1991 60191000729

Thôn Thuận 

Thành, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

131 Võ Thị Thanh Chi 24/9/1991 60191011959

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

132 Phạm Thị Hoa 01/01/1987 261033228

Thôn Thuận Minh, 

Thuận Quý, HTN, 

BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

V. Xã Thuận Quý



133 Trần Thị Mỹ Lâm 28/12/2000 261595550

Thôn Thuận Minh, 

Thuận Quý, HTN, 

BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

134 Văn Thị Kim Phiên 30/4/2001 261636794

Thôn 

ThuậnCường, 

Thuận Quý, HTN, 

BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

135 Nguyễn Thị Bích Loan 06/04/1996 261471957

Thôn Thuận 

Thành, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

136
Nguyễn Thị Bích 

Huyên
05/04/1995 261338916

Thôn Thuận 

Thành, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

137 Nguyễn Thị Bích Hạnh 24/4/1987 260998371

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

138 Trần Thị Thảo Nguyên 09/05/1996 60196005961

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

139 Tống Thị Yến Nhi 30/11/2004 60304002002

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

140 Đoàn Thị Minh Thư 02/12/2001 261633526

Thôn Thuận Minh, 

Thuận Quý, HTN, 

BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x



141 Nguyễn Thị Cúc 28/2/2000 261477224

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

142 Lê Thị Thùy Trinh 02/06/2006 60306008083

Thôn Thuận 

Thành, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

143 Đỗ Thị Việt Trinh 25/9/1995 261403178

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

144 Đỗ Thị Kim Quyên 28/12/1997 261471896

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cơ sở làm đẹp
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

145 Trần Văn Quý 18/8/1994 261284092

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cắt tóc máy 

lạnh

Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

146 Nguyễn Minh Trí 17/7/1978 260829024

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cắt tóc máy 

lạnh

Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

147 Võ Trường Giang 20/1/1997 261471823

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Cắt tóc máy 

lạnh

Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

148 Võ Văn Minh 06/06/1972 260631687

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Vận tải Du lịch
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x



149 Võ Thị Lê My 13/6/1991 261284281

Thôn Thuận 

Cường, Thuận 

Quý, HTN, BT

Vận tải Du lịch
Tự

 làm tại nhà
 1 500 000 x

150
Trương Thị Hồng 

Khang
1964 260489747 Hiệp  Nghĩa Cấp dưỡng Cơ sở giáo dục  1 500 000 x

151 Nguyễn Ngọc Vân Tâm 1979 060179002271 Hiệp Nghĩa
Giáo viên

Cơ sở giáo dục  1 500 000 x

152 Nguyễn Thảo Nguyên 1997 261471648 Hiệp  Nghĩa
Bảo mẫu

Cơ sở giáo dục  1 500 000 x

153 Nguyễn văn Sơn 1983 261591030 Hiệp Tân Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

154 Trần Văn Thành 1982 261595172 Hiệp Tân Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

155 Đỗ Thị Hồng  Yến 1987 261034941 Hiệp  Lễ Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

156 Lương Thị Nhàn 1982 260910116 Thanh Phong Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

157 Trần Văn nắng 1976 2610063218 Thanh Phong Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

158 Trần Văn Minh 1986 40086006959 Thanh Phong Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

159 Ngô Văn Long 1991 60091003132 Thanh Phong Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

160 Lê Văn Thành 1978 60078001951 Thanh Phong Quán Bi da Tự làm tại nhà  1 500 000 x

161 Nguyễn Đức Trung 1959 261661410 Thanh Phong Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

162 Bùi Thị Huyền 1968 261524301 Thanh Phong Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

163 Nguyễn Đức Thiết 1995 261472559 Thanh Phong Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

VI. Xã Tân Thuận



164 Trương Thị Ngọc Sanh 1992 261287652 Thanh Phong Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

165 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1986 261003945 Thanh Phong Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

166 Võ Thị Ba 1948 260110130 Thanh Phong Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

167 Nguyễn Thị Chắc 1984 60184002443 Hiệp Phước Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

168 Lượng Văn Ba 1978 60078001943 Hiệp Phước Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

169 Nguyễn Minh Tâm 1987 261034448 Hiệp Phước Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

170 Thông Minh Hảo 1983 261034833 Hiệp Nghĩa Bán vé số Lưu động  1 500 000 x

Tổng cộng  255 000 000

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng chẳn.

Tổng số đối tượng thụ hưởng: 170 đối tượng, số tiền: 255.000.000 đồng;




